BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                                                                      Thanh Hoá, 23/05/2018 
LỊCH CÔNG TÁC TỔ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Từ 04/6  đến 29/06 /2018)

	Tuần
	Thứ
	Ngày
	Địa điểm công tác

	
	
	
	A1 tầng 1
	A3 tầng 1
	A5 tầng 1
	A5 tầng 2
	A6 tầng 1
	A6 tầng 2

	1
	2
	04
	Khoa Khám bệnh

Phương (Quốc tế )
	Trang

HSTC
	Hiền

XKNT
	Hương
Tim mạch 
	Hằng (Chấn thương) 
	Trang

Gan mật

	
	3
	05
	Khoa Khám bệnh

Phương ( PTTK-LN )
	Thủy
HSTC
	Hợp
Thần kinh 
	Hà
Tiêu hóa
	Phượng

Truyền nhiễm
	Linh  

Hóa sinh  

	
	4
	06
	Khoa Khám bệnh

Phương  (PHCN )
	 Mai
Nội A
	Hơn

Đông y
	Trà My

Quốc tế 
	Huyền  

Nội Thận 
	Hiền 

Cấp cứu 

	
	5
	07
	Khoa Khám bệnh

Thuý (Tiết Niệu )
	Oanh

TMH
	Hằng

Da liễu
	Huyền

RHM 
	Phượng 

Thận lọc máu 
	Linh

Hô hấp

	
	6
	08
	Khoa Khám bệnh

Hiền ( Ngoại TH )
	  Hoan

CH Bỏng
	Ánh 

PTTK-LN
	Hà 

Chấn thương
	Hà 

Tiết Niệu
	Hạnh

Tr. Nhiễm   

	2
	2
	11
	Khoa Khám bệnh

Phương (Quốc tế )
	Trang

HSTC
	Hiền

XKNT
	Hương
Tim mạch 
	Hằng (Chấn thương) 
	Trang

Gan mật

	
	3
	12
	Khoa Khám bệnh

Phương ( PTTK-LN )
	Thủy
HSTC
	Hợp
Thần kinh 
	Hà
Tiêu hóa
	Phượng

Truyền nhiễm
	Linh  

Hóa sinh  

	
	4
	13
	Khoa Khám bệnh

Phương  (PHCN )
	 Mai

Nội A
	Hơn

Đông y
	Trà My

Quốc tế 
	Huyền  

Nội Thận 
	Hiền 

Cấp cứu 

	
	5
	14
	Khoa Khám bệnh

Thuý (Tiết Niệu )
	Oanh

TMH
	Hằng

Da liễu
	Huyền

RHM 
	Phượng 

Thận lọc máu 
	Linh

Hô hấp

	
	6
	15
	Khoa Khám bệnh

Hiền ( Ngoại TH )
	  Hoan

CH Bỏng
	Ánh 

PTTK-LN
	Hà 

Chấn thương
	Hà 

Tiết Niệu
	Hạnh

Tr. Nhiễm   

	3
	2
	18
	Khoa Khám bệnh

Phương (Quốc tế )
	Trang

HSTC
	Hiền

XKNT
	Hương
Tim mạch 
	Hằng (Chấn thương) 
	Trang

Gan mật

	
	3
	19
	Khoa Khám bệnh

Phương ( PTTK-LN )
	Thủy
HSTC
	Hợp
Thần kinh 
	Hà
Tiêu hóa
	Phượng

Truyền nhiễm
	Linh  

Hóa sinh  

	
	4
	20
	Khoa Khám bệnh

Phương  (PHCN )
	 Mai

Nội A
	Hơn

Đông y
	Trà My

Quốc tế 
	Huyền  

Nội Thận 
	Hiền 

Cấp cứu 

	
	5
	21
	Khoa Khám bệnh

Thuý (Tiết Niệu )
	Oanh

TMH
	Hằng

Da liễu
	Huyền

RHM 
	Phượng 

Thận lọc máu 
	Linh

Hô hấp

	
	6
	22
	Khoa Khám bệnh

Hiền ( Ngoại TH )
	  Hoan

CH Bỏng
	Ánh 

PTTK-LN
	Hà 

Chấn thương
	Hà 

Tiết Niệu
	Hạnh

Tr. Nhiễm   

	4
	2
	25
	Khoa Khám bệnh

Phương (Quốc tế )
	Trang

HSTC
	Hiền

XKNT
	Hương
Tim mạch 
	Hằng (Chấn thương) 
	Trang

Gan mật

	
	3
	26
	Khoa Khám bệnh

Phương ( PTTK-LN )
	Thủy
HSTC
	Hợp
Thần kinh 
	Hà
Tiêu hóa
	Phượng

Truyền nhiễm
	Linh  

Hóa sinh  

	
	4
	27
	Khoa Khám bệnh

Phương  (PHCN )
	 Mai

Nội A
	Hơn

Đông y
	Trà My

Quốc tế 
	Huyền  

Nội Thận 
	Hiền 

Cấp cứu 

	
	5
	28
	Khoa Khám bệnh

Thuý (Tiết Niệu )
	Oanh

TMH
	Hằng

Da liễu
	Huyền

RHM 
	Phượng 

Thận lọc máu 
	Linh

Hô hấp

	
	6
	29
	Khoa Khám bệnh

Hiền ( Ngoại TH )
	  Hoan

CH Bỏng
	Ánh 

PTTK-LN
	Hà 

Chấn thương
	Hà 

Tiết Niệu
	Hạnh

Tr. Nhiễm   


Giờ làm việc:  

- Nhà A1tầng 1

: 
Sáng: 7h  - 11h ; 

Chiều: 13h30 - 16h00





- Nhà A3,A5, A6

:
Sáng: 7h  - 11h ; 

Chiều: 13h30 - 16h00 














TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU DUỠNG












          


                 Đặng Thị Thu






